Phụ lục số II

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI
 NĂM 2010
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng: 

Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Hà Nội tiền thân là DNNN- thành viên của Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số: 743/QĐ-BTS ngày 15/09/2006 của Bộ Thuỷ sản và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2007.

Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Hà Nội được Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102848 lần đầu ngày 22/12/2006 và thay đổi lần 2 ngày 12/01/2011. 

Công ty đã đăng ký công  ty đại chúng tháng 05/2007.
2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, thu mua, chế biến, kinh doanh các mặt hàng: Thuỷ hải sản, nông lâm sản, thực phẩm và các mặt hàng may mặc, tiêu dùng khác; Sản xuất, mua bán các loại: Vật liệu xây dựng, kim khí hoá chất, ngư lưới cụ, máy móc thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải, bao bì đóng gói;

- Kinh doanh kho lạnh, giao nhận, bốc xếp, vận chuyển hàng hoá đường bộ, đường biển và đường hàng không; Kinh doanh, dịch vụ nhà ở, cơ sở hạ tầng, văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho bãi, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, du lịch, bệnh viện và các loại bất động sản khác;

- Đào tạo và cung ứng nguồn lao động cho khách hàng trong và ngoài nước;

- Sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh các loại súc sản. Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi dùng trong ngành thuỷ sản và các vật nuôi khác;

- Kinh doanh các mặt hàng phân đạm và phân bón, các loại hàng hoá sản phẩm chế biến nông, lâm sản, vật tư, thiết bị, vật liệu phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp;

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, thông tin tiếp thị; lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ phục vụ khách du lịch. 

- Kinh doanh các mặt hàng hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, hàng công nghiệp nhẹ.

+ Tình hình hoạt động: Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2007 và kết quả đạt được trong năm 2010 theo báo cáo tại phần II và phần III.

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:
           1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2010:


- Tổng doanh thu đạt 228,949 tỷ đồng.



- Tổng Doanh số XNK và KDDV đạt:  11,953 triệu USD.

       -  Sản xuất chế biến: 2,843 triệu USD


- Nộp Ngân sách Nhà Nước đạt : 10,905 tỷ đồng.


- Thu nhập bình quân: 2,493 triệu đồng/ người /tháng.


- Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 13,339 tỷ đồng.

           2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

          - Tổng doanh thu bằng 114,47% so với kế hoạch.


- Doanh số xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ  bằng 119,53% so với kế hoạch.

- Giá trị sản xuất chế biến bằng 113,34% so với kế hoạch.


- Lợi nhuận trước thuế TNDN  bằng 133,39% so với kế hoạch.
 3. Đánh giá kết quả SXKD trong năm 2010: 


 Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng,  mặc dù chưa  tương  xứng với tiềm năng của Công ty cũng như kỳ vọng của các cổ đông, nhưng Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch như Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28.6.2010 đề ra. 
                4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

       - Tập trung đẩy mạnh sản xuất chế biến, kinh doanh XNK thủy sản. Đưa việc quản lý và  nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất tại  Xí nghiệp chế biến thủy sản Nam định  làm trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh thủy sản của Công ty.

- Tận dụng tối đa nguồn lực về vốn, tài sản, nhân lực của công ty để phát triển kinh doanh vật tư tổng hợp và dịch vụ thương mại bảo đảm an toàn về vốn, hiệu quả  và thực hiện đúng pháp luật.

- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để triển khai đầu tư dự án tại Nhân Chính và Láng hạ nhằm khai thác hiệu quả nhất nguồn lực hiện có và tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.     

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kỳ báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	%
	8,05

91,95

	2
	Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	%
	16
84

	3
	Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	2,36
6,10

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu
	%
	7,15
4,44
10,11


1.2 Giá trị tài sản theo sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2010: 141.170.331.675 đồng.  
1.3  Những thay đổi về vốn cổ đông/góp vốn: không có.

-  Vốn điều lệ của Công ty : 100 tỉ đồng. Trong đó: 

                   + Vốn Nhà nước đầu tư        : 59,34%.

                   + Vốn  góp của các cổ đông : 40,66%

- Tổng số cổ phiếu: cổ phiếu thường: 10.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành  : 10.000.000 CP 

- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010: căn cứ vào Nghị̣ quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011, cụ thể:

a- Trích lập các quỹ:
2.508.000.000 đồng.

Trong đó: - Quỹ đầu tư phát triển
1.003.000.000 đồng.

                 - Quỹ dự trữ
502.000.000 đồng.

                 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
        1.003.000.000  đồng.

b- Chia cổ tức năm 2010:
7.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ cổ tức/ mệnh giá cổ phần
7%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2010: Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 13.339.664.256 đồng bằng 133,39 % so với kế hoạch do Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/06/2010.

 3. Giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển trong tương lai:

· Tăng cường quản trị, lãnh đạo công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi Điều lệ Công ty theo mẫu  quy chế quản trị của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Bộ tài chính đối với công ty cổ phần nhằm từng bước chuẩn hóa công tác quản lý điều hành, hạn chế những rủi ro đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động SXKD  của Công ty. 

· Tăng cường việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời tạo các điều kiện thông thoáng phù hợp để công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

· Chỉ đạo việc nghiên cứu và phát triển thị trường xuất khẩu nhằm duy trì và mở rộng khách hàng tiềm năng cho Công ty. Từng bước sửa chữa nâng cấp và đầu tư thiết bị, nhà xưởng trong Công ty.

· Kiên quyết kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy tổ chức quản lý, điều hành Công ty; Chỉ đạo bổ sung, sắp xếp bố trí đủ cán bộ, nguồn nhân lực phù hợp các vị trí từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh để đảm bảo quản lý điều hành công ty đạt hiệu quả. Củng cố bộ máy nhân sự đặc biệt là nhân sự cấp cao. 
· Tập trung chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ của công ty, nhất là quy chế trả lương, thưởng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Chỉ đạo quản lý, sử dụng và quay vòng vốn đạt hiệu quả cao hơn, huy động các nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch SXKD và đầu tư theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

· Đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án tổ hợp thương mại, văn phòng nhà ở tại khu đất Nhân chính  và  20 Láng hạ  Hà nội.    

IV. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2010 của công ty đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC). 

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo báo cáo Kiểm toán số: 1012107/BCKT-AISHN ngày 25/3/2011 của Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC). 

2. Kiểm toán nội bộ/kiểm soát:

- Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá trong báo cáo Kiểm toán số: 1012107/BCKT-AISHN ngày 25/3/2011 của Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC). 

VI. Các công ty có liên quan:

- Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam (Đại diện vốn Nhà Nước) chiếm 59,34% vốn cổ phần của Công ty.  

VII. Tổ chức và nhân sự:
1/ Cơ cấu tổ chức của công ty : 
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          - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

+ Bà Trần Minh Hà -Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty 
   Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế; Miễn nhiệm ngày 27.12.2010
+ Ông Lê Công Đức: Chủ tịch HĐQT kiêm Q.Tổng giám đốc.

    Trình độ: Kỹ sư, Cử nhân kinh tế. Bổ nhiệm ngày 27.12.2010.

+ Ông Nguyễn Phú Cường: Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc.

    Trình độ: Thạc sỹ kinh tế. Bổ nhiệm ngày 27.12.2010.       

 +Ông Lê Văn Toàn - Phó Tổng Giám đốc.

   Trình độ: Cử nhân Kinh tế.        
- Quyền lợi của Ban Giám đốc:Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: Theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty. Thu nhập bình quân của TGĐ:18,5 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân của phó TGĐ: 10,2triệu đồng/tháng.
- Số lượng cán bộ, nhân viên đến 31/12/2010: 322  người. 

- Công ty đảm bảo thực hiện các chính sách đối với người lao động theo qui định của pháp luật hiện hành .

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ngày 17.12.2010 Hội đồng thành viên Tổng Công ty thuỷ sản Việt nam- Cty TNHH MTV đã ra Nghị quyết số 127/NQ-HĐTV, ngày 20.12.2010 ra quyết định số 129/QĐ-HĐTV- TCCB và  ngày 21.12.2010  ra Thông báo số 457/TB-TCCB v/v thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP XNK thủy sản Hà nội, theo đó Ông Đặng Đình Bảo và Bà Trần Minh Hà thôi làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP XNK thuỷ sản Hà nội từ ngày 20.12.2010. Đại hội cổ đông bất thường ngày 19.2.2011 đã  miễn nhiệm ông Đặng Đình Bảo và Bà Trần Minh Hà, bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị là Bà Phan Thúy Anh và Ông Lê Hồng Sơn. 
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Cơ cấu của HĐQT : 05 thành viên (Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên trong đó 02 người không điều hành trực tiếp).
- Cơ cấu của Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng  ban và  02 thành viên trong đó có 02 người không tham gia điều hành trực tiếp).

- Hoạt động của HĐQT: HĐQT đã duy trì hoạt động tập thể thường xuyên, đánh giá tình hình quản trị điều hành Công ty, đồng thời giải quyết kịp thời những đề xuất của Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SX kinh doanh. Nhiều vấn đề được thảo luận và có kết luận thông qua để Ban Tỏng giám đốc thực hiện nhiệm vụ. 

- Hoạt động của Ban kiểm soát:  Ban kiểm soát đã kiểm tra, kiểm soát định kì hoạt động SXKD của công ty; Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, qui chế hoạt  động  của Ban kiểm soát và điều lệ Công ty.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 

+ Tổ chức các phiên họp thường kỳ đúng quy định; Kịp thời thống nhất kết luận, ban hành nghị quyết nhằm tăng cường tính pháp lý đảm bảo cho công tác quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

+ Tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết, ngăn ngừa  những biểu hiện tiêu cực, việc làm sai trái, không đúng quy định của Công ty, pháp luật của Nhà nước.

- Thù lao cho các  thành viên HĐQT: 18 triệu đồng/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/tháng.

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty:

 + Giao dịch của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành: không có

 + Giao dịch của thành viên Ban kiểm soát: không có

+ Giao dịch của những người liên quan tới các đối tượng nói trên:  không có

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT:

	STT
	Họ tên
	Tỷ lệ sở hưũ (%)
	Tỷ lệ đại diện sở hữu (%)

	1
	Lê Công Đức
	0
	20,00

	2
	Phan Thúy Anh
	0
	15,00

	3
	Lê  Hồng Sơn 
	0
	15,00

	4
	Bùi Huy Hùng 
	0
	1,00

	5
	Nguyễn Phú Cường
	13,026
	0


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn: 

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước đến ngày 31/12/2010: 
	+Vốn Nhà nước (Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam)
	59,340%

	+ Vốn góp các cổ đông :

       Trong đó:  Pháp nhân

                         Thể nhân
	40,660%

5,626%

35,034%


-  Thông tin chi tiết cổ đông lớn góp vốn: 59,34% :

	Tên giao dịch đối với tổ chức
	Số GCNĐKKD ngày cấp, nơi cấp
	Địa chỉ liên lạc
	Người đại diện sở hữu

	Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam
	GCNĐKKD do Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp lại số: 4102000256ngày  02/8/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 2: số 0300667644 ngày 12/10/2009. 
	Số 2-4-6 Đồng khởi - Quận 1  TP HCM
	1. Ông Lê Công Đức
 (đại  diện sở hữu  20 %).
2. Bà  Phan Thúy Anh 

 (đại diện sở hữu 15 %)

3. Ông  Lê Hồng Sơn
 (đại  diện sở hữu  15 %).

4. Ông  Hồ Xuân Vũ

 (đại  diện sở hữu  9,34 %).


2.2. Cổ đông/ thành viên góp vốn sáng lập: 
Ông Đỗ Xuân Hà: sở hữu 200.000 Cổ phần 

Công ty TNHH quản lý đầu tư và  đào tạo Mitco:sở hữu 100.000 cổ phần  

2.3. Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài: Không có.

                                                         Ngày 20 tháng 4  năm 2011
                                                       CHỦ TỊCH HĐQT










        ( đã ký)









    Lê Công Đức 
BAN KIỂM SOÁT





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ








BAN TỔNG GIÁM ĐỐC





CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC





CÁC PHÒNG KINH DOANH





CÁC PHÒNG QUẢN LÝ





CN Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội-XN CB Thủy sản Xuân Thủy





CN Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội-XN CB Thủy đặc sản XK Hà Nội





CN Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội-XN GN Thủy sản XK Hải Phòng





CN TP Hồ Chí Minh- Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội





CN Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội  tại Quảng Ninh





Phòng KD   XNK I





Phòng KD   XNK II





Phòng KD   Thủy sản Nội địa





Phòng Kinh tế Tài chính





Phòng Hành chính    Tổ chức





Phòng Tổng Hợp
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